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MÔN TOÁN 
Bài 1: Thời gian làm bài tập của các học sinh lớp 7 tính bằng phút đươc thống kê bởi bảng sau:
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   a)Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
    b) Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu? Tính số trung bình cộng? 
    c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?
Bài 2: Điểm kiểm tra HK môn Toán của các học sinh nữ trong một lớp được ghi lại trong bảng sau:
		5	6	8	7	6	9	8	10	9	7	8	8	7	4	9	5	6	8	9	10	


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.
b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 3:  Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:
	Điểm (x)
	5
	6
	9
	10

	Tần số (n)
	2
	5
	n
	1



Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của  n.
Bài 4.      Cho h×nh vÏ bªn biÕt                                                         A
	AB = 5cm; HC = 6cm; BH = 3cm
TÝnh AH; AC?                                                BC
H

Bµi 5:  Cho tam gi¸c ABC. C¸c ®­êng ph©n gi¸c gãc B vµ gãc C c¾t nhau t¹i I. KÎ ID vu«ng gãc víi AB (D thuéc AB) vµ IE vu«ng gãc víi AC (E thuéc AC). 
Chøng minh r»ng ID = IE
Bµi 6: Cho ®iÓm O trªn ®­êng th¼ng xy. Trong mét nöa mÆt ph¼ng bê xy ta dùng gãc zOt = 900 . Trªn Oz lÊy ®iÓm A vµ Ot lÊy ®iÓm B sao cho OA = OB. KÎ AM vµ BN vu«ng gãc víi xy. Chøng minh r»ng
a) OAM = BON
b) MN = AM + BN
Bài 7:  Cho tam giác ABC vuông tại A, có [image: ]và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.
		a/ Chứng minh: [image: ]ABD = [image: ]EBD.
		b/ Chứng minh: [image: ]ABE là tam giác đều.
		c/ Tam giác EAC là tam giác gì? Chứng minh.
               d/ Tính độ dài cạnh BC.
 MÔN VẬT LÍ 
1. Có 5 vật như sau: 1 mảnh sứ; 1 mảnh nilông; 1 mảnh nhựa; 1 mảnh tôn và một mảnh nhôm. Câu kết luận nào sau đây là đúng?
A. Cả 5 mảnh đều là vật cách điện.
B. Mảnh nhựa, mảnh sứ, mảnh tôn là các vật cách điện.
C. Mảnh nilông, mảnh sứ, mảnh tôn là các vật cách điện.
D. Mảnh sứ, mảnh nilông, mảnh nhựa là các vật cách điện.
2. Câu phát biểu nào là đúng nhất trong số các phát biểu sau đây?
A. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
B. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng.
C. Dòng điện trong kim loại là dòng các electrôn tự do dịch chuyển có hướng.
D. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng.
3. Hai quả cầu bằng nhựa có cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại. Giữa chúng có lực tác dụng như thế nào trong số các khả năng sau?
A. Hút nhau                                	  B.  Đẩy nhau             
C. Không có lực tác dụng.  			  D. Có lúc hút nhau, có lúc đẩy nhau.
4. Chọn từ hay cụm từ thích hợp: Cọ xát, trung hoà về điện, hút, đẩy, điện tích dương, điện tích âm, dương, âm, hạt nhân, nhiều hạt nhân, một êlectrôn, các êlectrôn, hút nhau, đẩy nhau để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
 a/ Có thể làm nhiễm điện cho vật bằng cách…………...…….. Vật bị nhiễm điện có khả năng………….các vật khỏc.  
b/ Trong tự nhiên, có hai loại ………………….. là…………………….và ………………
c/ Các vật nhiễm điện cùng loại thì………………….., khác loại thì …………….…. 
d/ Nguyên tử gồm…………………...mang điện ………………….và …………………… mang điện ……………………..chuyển động xung quanh. 
e/ Bình thường nguyên tử ……….…………………………...................................
5. Khi nào vật nhiễm điện âm, vật nhiễm điện dương?
6. Dòng điện là gì? Nguồn điện có tác dụng gì? Hãy kể tên 5 vật sử dụng nguồn điện là pin
7. Hãy nêu quy ước về chiều của dòng điện. So sánh chiều dòng điện với chiều electron tự do trong dây dẫn kim loại?
8. Hãy giải thích vì sao bất cứ dụng cụ điện nào cũng gồm các bộ phận dẫn điện và các bộ phận cách điện?
		MÔN SINH HỌC
Phần I: Trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Số ngăn tim của ếch đồng là:
     A. 2 ngăn               			B. 3 ngăn                 
    C. 4 ngăn               			 D. 3 ngăn, có vách hụt ở tâm thất
Câu 2: Động vật có phôi phát triển qua biến thái là:
     A. Cá chép           			 	B. Ếch đồng            
     C. Thằn lằn bóng đuôi dài     		D. Chim bồ câu
Câu 3: Đặc điểm đặc trưng của hệ hô hấp bò sát là:
     A. Chỉ hô hấp bằng phổi                           
     B. Chỉ hô hấp qua da                                 
     C. Hô hấp chủ yếu qua da và một phần bằng phổi
     D. Hô hấp chủ yếu qua phổi và một phần qua da
Câu 4: Loại lông nào có chức năng chủ yếu giúp chim bay?
     A. lông ống lớn ở cánh và ở đuôi		B. lông ống và lông bông
     C. lông bông					D. lông chỉ
Câu 5: Máu pha đi nuôi cơ thể của thằn lằn và của ếch là:
   A. sự pha trộn giữa máu đỏ tươi và máu đỏ thẫm
   B. sự pha trộn giữa máu và khí O2
   C. sự pha trộn giữa máu và khí CO2
   D. cả 3 đáp án trên
Phần II: Tự luận
Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay
Câu 2: Vì sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của Lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày? 
[bookmark: _GoBack]		 ĐỊA LÍ 

I. Trắc nghiệm. 
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:
Câu 1. “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
A. Châu Âu.	B. Châu Mĩ.	C. Châu Đại Dương.	 D. Châu Phi.
Câu 2. Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?
A. Đa dạng các chủng tộc và xuất hiện thành phần người lai.
B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách mạnh mẽ.
C. Mang lại bức tranh mới trong phân bố dân cư trên thế giới.
D. Tàn sát, diệt chủng nhiều bộ tộc bản địa.
Câu 3. Ai là người tìm ra châu Mĩ đầu tiên:
A. Cri- xtop Cô-lôm-bô.	B. Ma-gien-lăng.
C. David.		D. Michel Owen.
Câu 4. Khi mới phát hiện ra châu Mĩ thì chủ nhân của châu lục này là người thuộc chủng tộc nào?
A. Ơ-rô-pê-ô-ít.	B. Nê-grô-ít.	C. Môn-gô-lô-ít.	 D. Ôt-xtra-lô-it.
Câu 5. Sau khi tìm ra châu Mĩ, người da đen châu Phi nhập cư vào châu Mĩ như thế nào?
A. Sang xâm chiếm thuộc địa.	B. Bị đưa sang làm nô lệ.
C. Sang buôn bán.		D. Đi thăm quan du lịch.
Câu 6. Người Anh-điêng ở châu Mĩ sống chủ yếu bằng nghề gì?
A. Săn bắn và trồng trọt.	B. Săn bắt và chăn nuôi.
C. Chăn nuôi và trồng trọt.	D. Chăn nuôi và trồng cây lương thực.
Câu 7. Châu Mĩ có những nền văn minh cổ đại:
A. Mai-a, In-ca, A-xơ-tếch.	B. Mai-a, sông Nin, Đông Sơn.
C. In-ca, Mai-an, sông Nin.	D. Hoàng Hà, A-xơ-tếch, sông Nin.
Câu 8. Dòng sông được mệnh danh “Vua của các dòng sông” nằm ở châu Mĩ là sông nào?
A. Sông Mixixipi.	B. Sông Amadon.	C. Sông Panama.	 D. Sông Ôrrinôcô.
Câu 9. Địa hình núi cao và các dãy núi phân bố chủ yếu ở:
A. phía Đông Bắc của châu Mĩ.
B. dọc ven biển phía Tây, kéo dài từ Bắc xuống đến Nam Mĩ.
C. phía Nam và dọc ven biển phía Đông của châu Mĩ.
D. phía Tây Bắc và Tây Nam của châu Mĩ.
Câu 10. Người châu Phi bị bán sang châu Mĩ nhằm mục đích:
A. tham gia các hoạt động kinh doanh.
B. tham gia các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.
C. khai khẩn đất hoang, lập đồn điền trồng bông, mía, cà phê.
D. làm ô xin trong các gia đình người châu Âu khá giả.
Câu 11. Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu:
A. Cận nhiệt đới.	B. Ôn đới.	C. Hoang mạc.	D. Hàn đới.
Câu 12. Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình:
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 13.  Địa hình Bắc Mĩ theo thứ tự từ Đông sang Tây là:
A. núi trẻ, núi cổ, đồng bằng lớn.	B. đồng bằng lớn, núi trẻ, núi cổ.
C. núi cổ, đồng bằng lớn, núi trẻ.	D. núi trẻ, đồng bằng lớn, núi cổ.
Câu 14. Khu vực chứa nhiều đồng, vàng và quặng đa kim ở Bắc Mĩ là:
A. vùng núi cổ A-pa-lát.	B. vùng núi trẻ Coóc-đi-e.
C. đồng bằng Trung tâm.	D. khu vực phía Nam Hồ Lớn.
Câu 15. Hệ thống núi Cooc-đi-ê nằm ở phía Tây Bắc Mĩ và chạy theo hướng:
A. đông – tây.		B. bắc – nam.	
C. tây bắc – đông nam.	D. đông bắc – tây nam.
Câu 16. Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo:
A. theo chiều bắc - nam.	B. theo chiều đông - tây.
C. bắc - nam và đông - tây.	D. theo chiều đông – tây và độ cao.
Câu 17. Kinh tuyến 1000T là ranh giới của:
A. dãy núi Cooc-đi-e với vùng đồng bằng Trung tâm.
B. vùng đồng bằng Trung tâm với dãy núi A-pa-lat.
C. dãy núi Cooc-đi-e với dãy núi A-pa-lat.
D. dãy núi Apalat với đại dương Đại Tây Dương.
Câu 18. Vùng đất Bắc Mĩ thường bị các khối khí nóng ẩm xâm nhập gây bão, lũ lớn là:
A. đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô.	B. miền núi phía tây.
C. ven biển Thái Bình Dương.	D. khu vực phía bắc Hồ Lớn.
Câu  19. Theo sự phân hóa bắc nam khí hậu ở Bắc Mĩ gồm các kiểu là:
A. kiểu khí hậu bờ tây lục địa, kiểu khí hậu lục địa, kiểu khí hậu bờ đông lục địa.
B. kiểu khí hậu hàn đới, kiểu khí hậu ôn đới, kiểu khí hậu nhiệt đới.
C. kiểu khí hậu bờ tây lục địa, kiểu khí hậu lục địa, kiểu khí hậu nhiệt đới.
D. kiểu khí hậu hàn đới, kiểu khí hậu ôn đới, kiểu khí hậu núi cao.
Câu 20. Nguyên nhân làm cho khu vực Bắc Mỹ có nhiều sự phân hóa khí hậu là do:
A. địa hình.	B. vĩ độ.	C. hướng gió.	D. thảm thực vật.
Câu 21. Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là:
A. Alaxca và Bắc Canada.	B. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.
C. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô.	D. Mê-hi-cô và Alaxca.
Câu 22. Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắng liền với quá trình:
A. Di dân.	B. Chiến tranh.	C. Công nghiệp hóa.	D. Tác động thiên tai.
Câu 23. Các đô thị trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là:
A. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lốt-An-giơ-lét.
B. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Xan-di-a-gô.
C. Niu-I-ooc, Lốt-An-giơ-lét và Xan-di-a-gô.
D. Lốt-An-giơ-lét, Mê-hi-cô City và Si-ca-gô.
Câu 24. Quá trình đô thị hóa phát triển nhanh ở Bắc Mĩ là kết quả của sự phát triển công nghiệp và hình thành nên:
A. các khu công nghiệp tập trung.	B. hình thành các dải siêu đô thị.
C. hình thành các vùng công nghiệp cao.	D. hình thành các khu ổ chuột.
Câu 25.  Dân cư phân bố không đồng đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây và phía Đông do:
A. sự phát triển kinh tế.	B. sự phân hóa về tự nhiên.
C. chính sách dân số.		D. lịch sử khai thác lãnh thổ.

NGỮ VĂN
Bài 1: Hãy tìm các câu rút gọn trong đoạn trích sau đây và cho biết vì sao tác giả dùng các câu rút gọn như vậy.
   Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm ; người ta bảo cụ hơn người cũng bởi cái cười :
–  Cái anh này nói mới hay ! Ai làm gì anh mà anh phải chết ? Đời người chứ có phải con ngoé đâu ? Lại say rồi phải không ?
   Rồi, đổi giọng cụ thân mật hỏi :
–  Về bao giờ thế ? Sao không vào tôi chơi ? Đi vào nhà uống nước.
   Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn :
–  Nào đứng lên đi. Cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì, ta nói chuyện tử tế với nhau. […]
(Nam Cao, Chí Phèo)
Bài 2. Tìm câu rút gọn trong đoạn trích sau đây và cho biết thành phần câu nào đã được rút gọn.
   Cuộc bắt nhái trời mưa đã vãn. Ai nấy ra về. Anh Duyện xách giỏ vê trước. Thứ đến chị Duyện.
                                    (Tô Hoài, Nhà nghèo)
Bài 3: Hãy đọc hai đoạn văn sau :
· Đoạn văn 1:
Tôi lại biết rằng : lão nói là nói để đó đấy thôi, chẳng bao giờ lão bán đâu. Vả lại, có bán thật nữa thì đã sao ?
(Nam Cao, Lão Hạc)
· Đoạn văn 2: 
Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng để lấy lòng chủ. Lão Hạc nạt to hơn nữa :
   –  Mừng à ? Vẫy đuôi à ? Vẫy đuôi thì cũng giết ! Cho cậu chết !
(Nam Cao, Lão Hạc)
a) Cho biết những câu nào đã được rút gọn thành phần và thành phần được rút gọn đó là gì.
b) Theo em, việc rút gọn thành phần trong các trường hợp trên đây có tác dụng gì ?
Bài 4: Tục ngữ thường biểu đạt những kinh nghiệm sống, được đúc kết qua nhiều thế hệ, có giá trị cho tất cả mọi người. Vì vậy, tục ngữ có thể được rút gọn thành phần chủ ngữ, ví dụ : Đói cho sạch, rách cho thơm ; Học thầy không tày học bạn….
   Theo em, có thể rút gọn chủ ngữ trong câu tục ngữ “Nhà giàu trồng lau ra mía, nhà khó trồng củ tía ra củ nâu” không ?

BÀI TẬP GDCD 
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Ý kiến nào đúng nhất trong các ý kiến sau đây ?
A. Trẻ em chỉ có quyền, không có bổn phận.
B. Trẻ em được hưởng quyền, không có nghĩa vụ.
C. Đối với trẻ em thì quyền là chính, bổn phận chỉ là phụ.
D. Trẻ em có quyền và nghĩa vụ.
Câu 2: Hành vi nào sau đây là thực hiện đúng quyền trẻ em ?
A. Nhà nghèo nhưng vẫn cho trẻ em đi học đúng tuổi.
B. Cha mẹ yêu quý, nuông chiều con, dù con mình sai cũng không bao giờ nhắc nhở.
C. Cha mẹ không cho con tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ở trường.
D. Cha mẹ cho con đi học nhưng vẫn yêu cầu con làm nhiều việc ở nhà.
Câu 3: Hành vi nào sau đây thực hiện đúng bổn phận của trẻ em ?
A. Học hành chăm chỉ và chăm lo dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ.
B. Học giỏi, nhưng không lễ phép với thầy cô giáo và bố mẹ.
C. Rất chăm chỉ việc nhà, lễ phép với mọi người, nhưng lười học nên kết quả học tập thấp.
D. Lễ phép với thầy cô giáo của mình nhưng không lễ phép với các thầy cô giáo khác trong trường.
Câu 4: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là bảo vệ môi trường đầy đủ nhất ?
A. Phá huỷ rừng nguyên sinh để trồng cà phê.
B. Trồng và chăm sóc cây xanh.
C. Đổ rác ngay trước cửa nhà mình.
D. Phun thuốc diệt trừ hết các loại côn trùng để bảo vệ cây trồng.
Câu 5: Hành vi nào sau đây là không bảo vệ môi trường ?
A. Đổ mọi loại nước thải xuống sông, hồ.
B. Làm vệ sinh nhà ở của mình, vệ sinh khu dân cư và nơi công cộng.
C. Quét dọn nhà ở của mình và hất ra đường đi trước cửa.
D. Săn bắt động vật quý hiếm trong rừng sâu.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Bản tính thông minh, chăm chí, nhưng vì nhà nghèo quá nên mới học hết lớp 6 Hoà đã phải nghĩ đến chuyện thôi học, ở nhà lao động để kiếm sống. Nhưng rồi, được cô giáo và một số bạn bè ở lớp khuyên nhủ, Hoà đã bỏ ý định thôi học. VI có lòng quyết tâm, với tính chăm chí được rèn luyện từ nhỏ, Hoà đã vừa đi học vừa lao động phụ giúp bố mẹ. Hoà không những không phải bỏ học, mà còn trở thành học sinh giỏi của lớp 7A.
Câu hỏi : 1/ Hoà đã thực hiện tốt quyền và bổn phận gì của trẻ em ?
                2/ Em có thể học tập được điều gì ở bạn Hoà ?
Câu 2: Ở xã Q, Uỷ ban nhân dân và nhân dân trong xã thường xuyên chăm lo cho học sinh phổ thông. Đối với những học sinh nghèo, Uỷ ban nhân dân quan tâm giúp đỡ để các em không vì nghèo khó mà bỏ học. Vì thế, đa số học sinh của xã đều học hành chăm chỉ để không phụ lòng quan tâm chăm sóc của chính quyền và nhân dân. Vậy mà, vẫn có một số bạn lại lêu lổng, lười biếng chuyện học hành và tệ hại hơn nữa là tụ tập hút, chích.
Câu hỏi:
1/ Việc làm của Uỷ ban nhân dân và nhân dân xã Q đã thể hiện trách nhiệm gì?
2/ Hành vi của một số học sinh hư hỏng trong xã đã không thực hiện bổn phận gì của trẻ em?
Câu 3: Bố con ông Quốc là thợ sửa xe đạp, xe máy. Mỗi khi có chậu nước bẩn, đầy dầu mỡ là ông Quốc lại đổ ngay xuống dòng sông bên cạnh. Đôi lần, Hoàng nói với bố là không nên đổ nước như thế, vì sẽ gây ô nhiễm dòng sông quê mình. Ông Quốc nói: “Sông chảy liên tục thế, đổ nước bẩn xuống sông là nó lại trôi đi ngay thôi, sao mà ô nhiễm được !”.
Em đồng ý với ý kiến của ai trong hai ý kiến trên ? Giải thích vì sao.
Câu 4: Gần nhà Hưng có gia đình ông T chuyên buôn bán động vật rừng hoang dã, quý hiếm vào ban đêm. Người ta chở đến và đem đi đã bao nhiêu lần rồi. Cả bố mẹ Hưng cũng biết. Đã mấy lần Hưng định báo cho các chú kiểm lâm, nhưng rồi lại thôi. Bố mẹ cũng khuyên Hưng không nên nói với ai. Thế nhưng, Hưng cứ day dứt không yên : Liệu mình làm ngơ như thế có được không ?
Câu hỏi:
1/ Theo em, cách xử sự của Hưng và bố mẹ Hưng như vậy có vi phạm pháp luật không ? Vì sao ?
2/ Nếu ở vào trường họp như thế, em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?
MÔN TIẾNG ANH 
A. Lý thuyết
- Học thuộc các từ mới sau:
1. animation (n)	 /'ænɪˈmeɪʃən/: 	phim hoạt hoạ
2. critic (n)	 /'krɪtɪk/:	 nhà phê bình
3. direct (v) 	/dɪˈrekt/: 	làm đạo diễn (phim, kịch...)
4. disaster (n) 	/dɪˈzɑːstə/:	 thảm hoạ, tai hoạ
5. documentary (n) 	/,dɒkjə'mentri/:	 phim tài liệu
6. entertaining (adj) /,entə'teɪnɪŋ/: 	thú vị, làm vui lòng vừa ý
7. gripping (adj) 	/'ɡrɪpɪŋ/: 	hấp dẫn, thú vị
8. hilarious (adj) 	/hɪˈleəriəs/: 	vui nhộn, hài hước
9. horror film (n) 	/'hɒrə fɪlm /:	 phim kinh dị
B. Bài tập
I.	Find the word which has a different sound in underlined part.
	1.	A. came	B. lake	C. station	D. start
	2.	A. ancient	B. radio	C. village	D. nature
	3.	A. break	B. head	C. bread	D. heavy
	4.	A. wait	B. said	C. maid	D. sail
	5.	A. train	B. wait	C. said	D. paid
	6.	A. sailing	B. railway	C. brainstorm	D. captain
	7.	A. safety	B. chat	C. taste	D. waste
	8.	A. centre	B. let	C. belt	D. security
	9.	A. safety	B. traffic	C. station	D. plane 
II.	Choose the correct answer by circling A, B, C or D.
	1.	Linda used to 		 morning exercise when she got up early.
	A. did	B. does	C. doing	D. do
	2.	My mum 		 the bus to work every day, but I cycle.
	A. catches	B. drives	C. goes	D. runs
	3.	You should look right and left when you go 		 the road.
	A. down	B. across	C. up	D. along
	4.	Bus is the main public 	 in Viet Nam.
	A.travel	B. tricycle	C. transport	D. vehicle
	5.	The play was so boring. 		, An saw it from beginning to end.
	A. Therefore	B. Despite	C. However	D. Although
	6.	She’s sure that they will find the film 	.
	A. entertaining	B. entertain	C. entertainment	D. entertained
	7.	- “Do you like seeing a film?” - “		”
	A. No, I don’t like it at all	B. Sure. What film shall we see?
	C. Who is in it?	D. I’m sorry, I can’t.
	8.		 being frightened by the images, Lan still liked the film so much.
	A. In spite	B. Despite	C. Although	D. Nevertheless
	9.		 is La Tomatina celebrated? - Every August.
	A. Where	B. Why	C. When	D. Which
	10.	My father liked the 		 of that singer.
	A. perform	B. performer	C. performance	D. performing
	11.	Does your bike ever 		 down on the way to school?
	A. break	B. take	C. do	D. turn
	12.	I 	 go on foot when I was in primary school.
	A. used to	B. break	C. can	D. may
	13.	Give a 		 before you turn left or right.
	A. sign	B. turn	C. sound	D. signal
	14.	A lot of dancers go to Rio de Janeiro to 		 the Carnival.
	A. attend	B. join	C. perform	D. appear
	15.		 the film was gripping, Tom slept from beginning to end.	
	A. Therefore	B. Despite	C. However	D. Although
III.	Read the text and fill in the blanks with correct words. Use the words in the box.
	in	live	their	with	from
	sleep	are	and	or	gets

	The streets are crowded (1)		 the traffic. Taxis are bringing tired people (2)			 the airport and the train stations to the hotels. They hope to (3)		 a few hours before their busy day in the big city. Trucks (4)		 bringing fresh fruits and vegetables into the city. Ships are bringing food (5)		 fuel to the harbour.
	By seven o’clock (6)		 the morning, the streets are filled again with people. Millions of people (7)		 in the big city, and millions of people who work in the big city live in the suburbs, the commuters, are hurrying to get to (8)		 offices. Everyone is in a hurry. Some stop only to drink a cup of coffee. Others stop to buy the morning paper (9)			 to have breakfast.
	The noise of traffic (10)		 louder. The policemen blow their whistles to stop the traffic or to hurry it along.
IV.	Read the text and then choose the best answer A, B, C or D.
	Yesterday, on the way home from school, I saw an accident. A boy was run over by a taxi when he was riding his bicycle. The boy’s leg was broken and it was bleeding badly. Someone there tried to stop the bleeding. They put pressure on it and held it tight. A man used his mobile phone to call the emergency service. Some minutes later, an ambulance arrived and sent the boy to the hospital. Two policemen came to the scene immediately. Some people told the police that the taxi driver was driving at a very high speed when the accident happened. Some others began talking about the traffic accidents these days and blamed the increasing number of accidents on the roads for careless driving and drunk drivers.
	1.	What did the writer see yesterday?
	A. An accident	B. A fire	C. A fighting	D. A crash
	2.	The accident happened between a taxi and 		.	
	A. a bus	B. a bicycle	C. a car	D. motorbike
	3.	The boy was sent to the hospital by 		.
	A. a police	B. a car	C. a passenger	D. an ambulance
	4.	What part of his body was hurt? – His 		.
	A. arm	B. head	C. leg	D. shoulder
	5.	How was the driver driving when the accident happened? – Very 		.
	A. fast	B. slowly	C. carefully	D. well
V.	Put the means of transport into the correct group.
tram(streetcar); lorry; bicycle (bike); motorbike; underground; helicopter; caravan; moped; kayak; train; boat; bus; plane; car; van; coach; ship; taxi
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VI.	Put the words and phrases in the right order to make meaningful sentences.
	1.	takes/ art/ half/ gallery/ only/ hour/ to/ an/ the/ It/ to/ get.
			
	2.	mine/ book/ Her/ from/ is/ different.
			
	3.	playing/ young/ brother/ the/ very/ piano/ My/ when/ was/ enjoyed/ he.
			
	4.	are/ I/ as/ as/ not/ thought/ These/ expensive/ clothes.
			
	5.	new/ is/ next/ A/ to be/ going/ school/ built/ year/ here.
			
VII.	Rewrite the following sentences in the way that their original meanings do not change.
	1.	Van Cao composed Viet Nam's anthem Tien Quan Ca.
		→ Viet Nam’s anthem Tien Quan Ca 	
	2.	Be careful or you’ll hurt yourself.
		→ If you are 	
	3.	What is the price of the bicycle?
		→ How much 	?
	4.	The market does not have any carrots
		→ There 	
	5.	You’re the best guitarist in the school.
		→ No one 	
VIII.	Circle the mistake (A or B), then correct it.
	1.	Laura was taking off her coat and sat down.
	A	B
	2.	While we were on holiday, we were spending most of our time sightseeing.
	A	B
	3.	Paul listened to his iPod, so he didn’t hear the doorbell ring.
	A	B
	4.	While we were having a picnic, it was starting to rain.
	A	B
	5.	Helen was painting a picture when her mum was cooking.
	A	B
IX.	Use the words and phrases to complete the passage.
	1.	In Sweden, it/ be necessary/ keep your headlights on 24 hours/ day.
[bookmark: bookmark4]	2.	We understand that/ it is required for places as cold/ Sweden during winter, but you cannot turn/ yours car’s lights even if it is June/ the weather/ look just fine.
[bookmark: bookmark5]	3.	If you/ are driving in Beijing/ you come/ a zebra crossing, don’t stop/ even try/ slow down/ because this will get you in trouble/ the law.
	4.	In Thailand, it is compulsory/ wear a shirt while driving. Women/ who go/ topless while driving/ can be fined equal/ a few hundred bath.
	5.	In Cyprus, you should keep both hands/ the wheel. Drivers who unnecessarily raise/ hand from the steering wheel/ can get fines, although we think/ making some gestures at bad drivers/ is sometimes good.
	6.	Don’t yell or curse while you/ be driving in Rockville, Maryland, USA although you are right. It is illegal/ curse in public. You have/ pay a fine up/ $100 or go to prison/ to 10 days.
	7.	Before you drive off with/ car in Denmark, you must check/ the children in your car/ have the best places. Maybe the reason/ is that they/ can read books/ Hans Anderson.
	8.	Drinking/ driving/ be illegal in Spain, but/ Macedonia, if you are drunk, you cannot sit/ the front seats.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		MÔN LỊCH SỬ 
Câu 1: Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô quyền?
Sau khi Ngô Quyền mất tình hình nước ta như thế nào?
Câu 2: Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.
Câu 3: Tai sao nhà Lý lại rời đô về Thăng Long? giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?
Câu 4: Em hãy vẽ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương thời Lý, Trần, Lê?
Câu 5: Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội thời Lý?
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